
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

20 Liền kề 9 khu nhà ở Cục Cảnh Sát Hình Sự, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1.000.000.000 VNĐ

16/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TQTWORK

0110785142

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHAN VĂN 
QUANG

Việt 
Nam

Trại Trung, Xã Hoàng 
Diệu, Huyện Chương 
Mỹ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

510.000.000 51,000 E00581215

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cổng thông tin 6312

2. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

3. Quảng cáo 7310

4. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

5. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

6. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(Không bao gồm dạy về tôn giáo, các trường của các tổ chức 
Đảng, đoàn thể)

8559

7. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn du học

8560(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
QUỐC TẾ TQTWORK
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TQTWORK INTERNATIONAL 
EDUCATION AND TRAINING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TQTWORK INTERNATIONAL EDUCATION AND TRAINING 
CO,.LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0888314687
Email: Quangphanminh1987@gmail.c

om

Fax:
Website:
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2 NGUYỄN 
TRỌNG 
TUẤN

Việt 
Nam

Khối 13, Xã Phù Lỗ, 
Huyện Sóc Sơn, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

490.000.000 49,000 001087016431

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       E00581215
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Trại Trung, Xã Hoàng Diệu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 20 Liền kề 9 khu nhà ở Cục Cảnh Sát Hình Sự, Phường Vạn Phúc, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN VĂN QUANG Nam

02/07/1987 Kinh Việt Nam

25/07/2023 Cục Quản lý Xuất nhập cảnh 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Phó Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001087016431
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khối 13, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 20 Liền kề 9 khu nhà ở Cục Cảnh Sát Hình Sự, Phường Vạn Phúc, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TRỌNG TUẤN Nam

14/06/1987 Kinh Việt Nam

14/12/2016 Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ 
liệu Quốc gia về dân cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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